
Tổng dự 

toán

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác

16.436,9 7.220,8 9.216,2 3.000,0

I Huyện Tuy Phước 2.450,0 1.275,0 1.175,0 1.000,0

1 Xã Phước Quang 1.200,0 650,0 550,0 500,0

a

- Tiêu chí số 6: Văn hóa

Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối 

với thiết chế văn hóa, thể thao xã, 

thôn và hỗ trợ kinh phí tổ chức giải 

thể thao cấp xã, thôn

Xã Phước Quang 2023 - 2024 600,0 300,0 300,0 150,0

b

- Tiêu chí số 17: Môi trường

Thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ 

chức phân loại, thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn trên địa bàn 

huyện; phát triển, nhân rộng các mô 

hình phân loại chất thải tại nguồn 

phát sinh

Xã Phước Quang 2023 - 2024 600,0 350,0 250,0 350,0

Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 07 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Địa điểm

thực hiện 

Quyết định phê duyệt
 Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Trong đó:

TỔNG CỘNG

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CỦA CÁC XÃ THỰC HIỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, KIỂU MẪU NĂM 2023 

(Theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 01/9/2023 của UBND tỉnh)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày        /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung thực hiện
Thời gian 

thực hiện



Tổng dự 

toán

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác

Địa điểm

thực hiện 

Quyết định phê duyệt
 Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Trong đó:

TT Nội dung thực hiện
Thời gian 

thực hiện

2 Xã Phước Hưng 1.250,0 625,0 625,0 500,0

a

- Tiêu chí số 6: Văn hóa

Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ 

cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu 

thể thao thôn

Xã Phước Hưng 2023 - 2024 650,0 325,0 325,0 325,0

b

-
Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền 

thông

Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin và 

truyền thông cơ sở
Xã Phước Hưng 2023 - 2024 600,0 300,0 300,0 175,0

II Thị xã An Nhơn 12.486,9 5.270,8 7.216,2 1.000,0

1 Xã Nhơn Tân 11.926,9 4.770,8 7.156,2 500,0

- Tiêu chí số 06: Văn hóa

Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ 

cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu 

thể thao thôn

Thôn Nam Tượng 

2
2023 - 2024

Quyết định số 

170/QĐ-

CTUBND ngày 

22/05/2023

11.926,9 4.770,8 7.156,2 500,0

Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)



Tổng dự 

toán

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác

Địa điểm

thực hiện 

Quyết định phê duyệt
 Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Trong đó:

TT Nội dung thực hiện
Thời gian 

thực hiện

2 Xã Nhơn Khánh 560,0 500,0 60,0 500,0

Tiêu chí số 06: Văn hóa

Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ 

cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu 

thể thao thôn

Thôn Quan 

Quang, thôn Hiếu 

An, thôn Khánh 

Hòa, thôn An Hòa  

2023

Quyết định số 

374b/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2023; 

Quyết định số 

443/QĐ-UBND ngày 

14/9/2023

560,0 500,0 60,0 500,0

III Thị xã Hoài Nhơn 1.500,0     675,0             825,0              500,0                       

1 Xã Hoài Châu Bắc 1.500,0     675,0             825,0              500,0                       

a

Tiêu chí số 1: Quy hoạch

Lập quy hoạch chung xây dựng xã 

Hoài Châu Bắc
Xã Hoài Châu Bắc 2023 900,0 375,0 525,0 200,0

b

Tiêu chí số 6: Văn hóa

Chi nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao cơ sở

Xã Hoài Châu Bắc 2023 554,0 277,0 277,0 277,0

c

Tiêu chí số 8: Thông tin truyền 

thông

Nội dung thành phần số 01 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 08 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)



Tổng dự 

toán

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác

Địa điểm

thực hiện 

Quyết định phê duyệt
 Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Trong đó:

TT Nội dung thực hiện
Thời gian 

thực hiện

Chi thực hiện Chương trình chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới hướng tới nông thôn mới thông 

minh

Xã Hoài Châu Bắc 2023 46,0 23,0 23,0 23,0

IV Huyện Phù Cát 500,0

1 Xã Cát Trinh 500,0

a

Tiêu chí số 06: Văn hóa

Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ 

cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu 

thể thao thôn 

Xã Cát Trinh 2023-2024 150,0

Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho 

trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, 

Nhà văn hóa thôn, kinh phí hoạt 

động đối với thiết chế văn hóa, thể 

thao xã và hỗ trợ kinh phí tổ chức 

giải thể thao cấp xã, thôn

Xã Cát Trinh 2023-2024 100,0

b

Tiêu chí số 15: Hành chính công

Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện các dịch 

vụ hành chính công nhằm nâng cao 

chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính

Xã Cát Trinh 2023 98,6

Nội dung thành phần số 06 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 08 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)



Tổng dự 

toán

Vốn ngân 

sách trung 

ương và ngân 

sách tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã và 

nguồn khác

Địa điểm

thực hiện 

Quyết định phê duyệt
 Vốn ngân sách tỉnh 

theo chính sách hỗ 

trợ nông thôn mới 

nâng cao và kiểu 

mẫu năm 2023 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Trong đó:

TT Nội dung thực hiện
Thời gian 

thực hiện

c

Chi thông tin, truyền thông, phổ 

biến giáo dục pháp luật cho các nội 

dung thành phần của Chương trình 

nhằm nâng cao nhận thức, chuyển 

đổi tư duy của cán bộ, người dân về 

xây dựng nông thôn mới

Xã Cát Trinh 2023-2024 151,4

Nội dung thành phần số 11 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
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